
SỞ TƯ PHÁP NINH BÌNH 

 

BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-STP ngày        /      /2021 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình) 

 

 

STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 

NHÓM TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT (PBGDPL) 

30 30  

1 

Ban hành theo thẩm quyền các 

chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác 

PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn 

được giao quản lý 

4 4  

1.1 
Ban hành chương trình, kế hoạch 

PBGDPL hằng năm 
1 1  

 - Có ban hành 1 1 

- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, 

2019, 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 

31/01/2018; số 12/KH-UBND ngày 24/01/2019; số 03/KH-UBND ngày 

10/01/2020). 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2018, 2019, 2020 (Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 

31/01/2018; số 01/KH-HĐPH ngày 29/01/2019,  số 01/KH-HĐPH ngày 

30/01/2020) 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ban hành Kế 

hoạch PBGDPL của từng đơn vị, địa phương. 

 - Không ban hành 0   

1.2 

Ban hành chương trình, kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp luật 

mới theo hướng dẫn của cơ quan có 

thẩm quyền hoặc phù hợp với đặc thù 

1 1  
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

của địa bàn, lĩnh vực quản lý 

 - Có ban hành 1 1 

- UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành các hướng dẫn tuyên 

truyền phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua; nghị 

quyết được HĐND tỉnh thông qua và tăng cường PBGDPL dịp Tết Nguyên đán 

(Hướng dẫn số 01/HD-HĐPH  ngày 25/7/2018; 01/HD-HĐPH  ngày 17/01/2019; 

số 02/HD-HĐPH  ngày 14/8/2019; số 01/HD-HĐPH ngày 17/01/2020 của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Công văn số 362/UBND-VP7 ngày 18/8/2020 của 

UBND tỉnh). 

- Hướng dẫn số 02/HD-HĐPH ngày 13/02/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh về tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn 

đề dư luận xã hội quan tâm. 

- Hướng dẫn số 03/HD-HĐPH ngày 27/4/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh về tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống dịch 

bệnh COVID-19. 

 - Không ban hành 0   

1.3 

Ban hành chương trình, kế hoạch 

PBGDPL trung hạn và dài hạn theo 

hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền  

1 1  

 - Có ban hành 1 1 

- Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về việc phê duyệt Đề án số 

14/ĐA-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh v/v ban hành kế 

hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

- Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án "tăng cường công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-

2021" trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 30/7/2019 thực hiện Đề án "nâng cao năng lực 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

- Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 thực hiện Đề án "Tăng cường ứng 
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2019-2021" trên địa bàn tỉnh 

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình 

phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp Tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành 

chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp 

luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021. 

- Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển 

khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên 

địa bàn tỉnh. 

- Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-HLHPN ngày 02/4/2018 giữa Sở Tư 

pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp 

lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây 

dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.  

- Chương trình phối hợp số 02/CTPH-STP-HLG ngày 28/9/2018 thực hiện công 

tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh giai đoạn 2018-2023 

- Chương trình phối hợp số 01/CTPH-TAND-STP ngày 06/5/2019 giữa Tòa án 

nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp về PBGDPL và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-

2023. 

- Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện Nho Quan về 

việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi 

phạm pháp luật giai đoạn 2021-2025. 

- Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các 

chương trình, đề án về PBGDPL theo từng năm. 

 - Không ban hành 0   

1.4 

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL trong 

lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý 

1 1  

 - Có ban hành 1 1 

- Công văn số 362/UBND-VP7 ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh V/v giao các cơ 

quan, đơn vị thực hiện việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa 

XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9  
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- Công văn số 2680-CV/TU ngày 21/8/2020 của Tỉnh ủy Ninh Bình v/v thực hiện 

Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW của Ban Bí thư. 

- Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện 

Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 

- Bên cạnh đó, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL 

như: Văn bản số 215/STP-PBGDPL ngày 27/4/2018 v/v hướng dẫn Công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Văn bản số 216/STP-PBGDPL ngày 

27/4/2018 v/v hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối thượng đặc 

thù; Văn bản số 215/STP-PBGDPL ngày 04/5/2019 V/v thực hiện Đề án tuyên 

truyền phổ biến trong CB, CC, VC và nhân dân về nội dung công ước chống tra 

tấn, pháp luật Việt nam về phòng, chống tra tấn; Văn bản số 688/STP-PBGDPL 

ngày 26/11/2019 V/v tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin;. Văn 

bản số 245/STP-PBGDPL ngày 30/3/2020 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật đối với xã 

Xuân Chính (đơn vị cấp xã mới trên địa bàn huyện Kim Sơn); Hướng dẫn số 

258/HD-STP ngày 09/4/2020 triển khai Bộ Tiêu chi đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL... 

 - Không ban hành 0   

2 

Tổ chức thực hiện các chương trình, 

kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL 

trong lĩnh vực, địa bàn được giao 

quản lý 

4 4  

 
- Hoàn thành từ 90% đến 100% các 

nhiệm vụ và hoạt động đề ra 
4 4 

Các nhiệm vụ, hoạt động được đề ra tại các chương trình, kế hoạch đều được các 

cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành 

 
- Hoàn thành từ 80% đến 90% các 

nhiệm vụ và hoạt động đề ra 
3   
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
- Hoàn thành từ 70% đến 80% các 

nhiệm vụ và hoạt động đề ra 
2   

 
- Hoàn thành từ 60% đến 70% các 

nhiệm vụ và hoạt động đề ra 
1   

 
- Hoàn thành dưới 60% các nhiệm vụ 

và hoạt động đề ra 
0   

3 

Thời điểm ban hành các chương 

trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác 

PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn 

được giao quản lý 

2 2  

 

- Ban hành trong thời hạn 15 ngày làm 

việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền 

hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban 

hành chương trình, kế hoạch, văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác 

PBGDPL 

2 2 
Các văn bản về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh được ban hành đúng thời 

gian quy định 

 

- Ban hành trong thời hạn trên 15 ngày 

làm việc và dưới 30 ngày làm việc kể từ 

ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ 

quan, tổ chức cấp trên ban hành 

chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác 

PBGDPL 

1   

 

- Ban hành sau 30 ngày làm việc kể từ 

ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ 

quan, tổ chức cấp trên ban hành 

chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác 

PBGDPL 

0   

4 Xác định nội dung và hình thức 5 5  
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối 

tượng trong lĩnh vực, địa bàn được 

giao quản lý 

4.1 Xác định nội dung PBGDPL 2 2  

 
- Có xác định phù hợp với từng nhóm 

đối tượng 
2 2 

Trong các chương trình, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đều xác định 

các nhóm đối tượng cụ thể để đề ra các nhiệm vụ hoạt động phù hợp với từng 

nhóm đối tượng. 

 
- Có xác định nhưng không phù hợp với 

từng nhóm đối tượng 
1   

 - Không xác định 0   

4.2 Xác định hình thức PBGDPL 2 2  

 
- Có xác định phù hợp với từng nhóm 

đối tượng 
2 2 

Trong các chương trình, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đều xác định 

các nhóm đối tượng cụ thể để lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với 

từng nhóm đối tượng. 

 
- Có xác định nhưng không phù hợp với 

từng nhóm đối tượng 
1   

 - Không xác định 0   

4.3 

Chỉ đạo, hướng dẫn việc xác định nội 

dung và hình thức PBGDPL đặc thù 

phù hợp với từng nhóm đối tượng trong 

lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý 

1 1  

 - Có chỉ đạo, hướng dẫn 1 1 

- Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh v/v ban hành kế 

hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

- Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án "tăng cường công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-

2021" trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 30/7/2019 thực hiện Đề án "nâng cao năng lực 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện 
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình 

phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp Tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành 

chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp 

luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021. 

- Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện Nho Quan về 

việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi 

phạm pháp luật giai đoạn 2021-2025. 

- Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-HLHPN ngày 02/4/2018 giữa Sở Tư 

pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp 

lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây 

dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.  

- Văn bản số 216/STP-PBGDPL ngày 27/4/2018 của Sở Tư pháp v/v hướng dẫn 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối thượng đặc thù 

 - Không chỉ đạo, hướng dẫn 0   

5 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL 

cho những người làm công tác 

PBGDPL thuộc phạm vi quản lý theo 

quy định của pháp luật 

5 5  

 - Từ 80% trở lên 5 5 

Trong 03 năm, Hội đồng phối hợp tỉnh đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn kỹ năng, 

nghiệp vụ PBGDPL cho 450 đại biểu; trang bị 5.300 cuốn sách pháp luật cho báo 

cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 600 cuốn Đề cương tuyên truyền pháp luật; 100 cuốn 

sổ tay nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; 840 cuốn sách Hệ thống hóa các 

văn bản về phòng chống tham nhũng và văn bản pháp luật mới.  

- Hội đồng phối hợp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Hội đồng phối hợp 

cấp huyện tổ chức 50 hội nghị tập huấn cho 5.575 tuyên truyền viên, hòa giải 

viên cơ sở, thành viên các câu lạc bộ pháp luật.  

- Một số đơn vị, địa phương đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở trên 

địa bàn. 

 - Từ 65% đến 80% 3   
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 - Từ 50% đến 65% 1   

 - Dưới 50% 0   

6 

Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm 

pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia 

về pháp luật theo quy định tại Điều 

13, Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-

CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ 

5 5 

Sở Tư pháp thường xuyên đăng tải, cập nhật các văn bản quy pháp pháp luật của 

tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy 

định (123 văn bản được cập nhật) 

7 

Thống kê, báo cáo, tổng kết, thanh 

tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, xử lý vi phạm pháp luật về 

PBGDPL theo quy định của pháp 

luật  

5 5  

7.1 

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, 

tổng kết theo quy định của pháp luật và 

hướng dẫn cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền 

2 2  

 

- Thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật và hướng dẫn của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

2 2 

+ Báo cáo số 329 - BC/TU ngày 08/8/2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình Tổng kết 15 

năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. 

+ Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh về tổng kết 05 

năm thực hiện ĐA 7/ĐA-UBND ngày 28/6/2015 của UBND tỉnh về phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

+ Báo cáo số 01/BC-HĐPH ngày 25/01/2019 tổng kết 05 năm triển khai thực 

hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. 

+ Báo cáo của Hội đồng phối hợp PBGDPL về kết quả hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL của các năm (Báo cáo số 03/BC-HĐPH ngày 25/01/2019; số 

01/BC-HĐPH ngày 17/01/2020; số 03/BC-HĐPH ngày 30/11/2020). 

+ Báo cáo số 04/BC-HĐPH ngày 10/12/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp, PBGDPL tỉnh 

Ninh Bình 
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức tổng kết 05 năm Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật; tổng kết 05 năm thực hiện Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 23/6/2015 

của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai 

đoạn 2016-2020. 

 

- Có thực hiện nhưng không đúng quy 

định của pháp luật và hướng dẫn của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

1   

 - Không thực hiện 0   

7.2 

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về 

PBGDPL theo quy định của pháp luật 

và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền 

1 1  

 

- Thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật và hướng dẫn của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

1 1 

- Hằng năm, hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành các Kế hoạch kiểm tra công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh (Kế  hoạch số 56/KH-HĐPH 

ngày 09/8/2018; số 03/KH-HĐPH ngày 14/8/2019; công văn số 05/STP-HĐPH 

ngày 12/11/2020). Căn cứ vào Kế hoạch của Hội đồng phối hợp tỉnh, các đơn vị 

thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh, các huyện, thành phố đã xây dựng Kế hoạch 

kiểm tra, tổ chức tự kiểm tra theo chuyên đề hoặc lồng ghép kiểm tra công tác 

PBGDPL với kiểm tra công tác tư pháp, kiểm tra công tác chuyên môn của 

ngành, lĩnh vực.  

- Tổ chức 02 cuộc kiểm tra chuyên đề về: công tác tổ chức, triển khai cuộc thi 

viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng"; việc tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc thi 

trực tuyến “Pháp luật học đường” tại một số địa phương và nhà trường trên địa 

bàn tỉnh. 

 

- Không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng quy định của pháp luật và hướng 

dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền 

0   

7.3 
Thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

về PBGDPL theo quy định của pháp luật  
1 1  

 - Thực hiện theo đúng quy định của 1 1 Không có khiếu nại, tố cáo 
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

pháp luật (hoặc không có khiếu nại, tố 

cáo) 

 
- Không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng quy định của pháp luật 
0   

7.4 
Thực hiện việc xử lý vi phạm pháp luật 

về PBGDPL theo quy định của pháp luật  
1 1 Không có trường hợp vi phạm pháp luật về PBGDPL  

 
- Thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật 
1   

 
- Không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng quy định của pháp luật 
0   

II 
NHÓM TIÊU CHÍ TRIỂN KHAI 

CÁC HOẠT ĐỘNG PBGDPL 
20 20 

 

 

1 

Thực hiện trách nhiệm đăng tải 

thông tin pháp luật trên trang thông 

tin điện tử theo quy định tại Điều 13 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

4 4  

1.1 Đăng tải đầy đủ 3 3  

 - Đăng tải từ 90% trở lên 3 3 

Đăng tải các văn bản pháp luật, các tin, bài, sự kiện, hoạt động về công tác 

PBGDPL của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh trên Trang thông tin 

điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và Trang/Cổng thông tin của các đơn vị, địa 

phương (đăng tải hơn 30.000 tin, bài, tin tức, sự kiện ,văn bản pháp luật... trên 

Trang/Cổng thông tin của các cơ quan, đơn vị) 

 - Đăng tải từ 80%-90% 2   

 - Đăng tải từ 70%-80% 1   

 - Đăng tải dưới 70% 0   

1.2 Đăng tải kịp thời 1 1  

 

- Đăng tải chậm nhất trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể từ ngày phát sinh 

thông tin pháp luật thuộc diện phải 

đăng tải 

1 1 Đăng tải kịp thời 

 - Đăng tải sau 15 ngày làm việc kể từ 0   
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ngày phát sinh thông tin pháp luật 

thuộc diện phải đăng tải 

2 

Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động thuộc 

phạm vi quản lý  

4 4  

 - Tổ chức đầy đủ, kịp thời 4 4 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ 

chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị 

mình thông qua nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, các buổi giao ban, họp chi 

bộ, sinh hoạt chính trị, trên Trang/Cổng thông tin, thông báo nội bộ... 

 - Tổ chức đầy đủ nhưng chưa kịp thời 3   

 
- Có tổ chức nhưng không đầy đủ, chưa 

kịp thời 
2   

 - Không tổ chức thực hiện 0   

3 

Tổ chức truyền thông, phổ biến các 

văn bản, chính sách pháp luật mới 

thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được 

giao quản lý bằng một trong những 

hình thức quy định tại Điều 11 Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật  

4 4  

 - Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời 4 4  

 
- Tổ chức triển khai đầy đủ nhưng chưa 

kịp thời 
3   

 
- Tổ chức triển khai không đầy đủ, chưa 

kịp thời 
2   

 - Không triển khai thực hiện 0   

4 

Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản 

lý tổ chức giáo dục pháp luật trong 

cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề 

4 4 

Trong các chương trình, kế hoạch, đề án (Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 

23/6/2015; Đề án số 14/ĐA-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình) 

về PBGDPL trên địa bàn tỉnh hằng năm đều xác định công tác PBGDPL trong 

các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo 
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng 

đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục 

công dân, giáo viên, giảng viên dạy 

pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp – cơ quan 

thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Văn bản số 215/STP-

PBGDPL ngày 27/4/2018 v/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong nhà trường. 

Các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức chuyên môn lồng ghép với kiến thức pháp luật cho đối tượng cán bộ 

quản lý, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và giáo viên dạy các bộ môn khác 

trong toàn ngành như: tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên; bồi 

dưỡng chuyên đề giáo dục pháp luật trong trường học; bồi dưỡng về chủ quyền 

biển đảo Việt Nam; bồi dưỡng về bình đẳng giới; bồi dưỡng về đạo đức nhà giáo; 

tập huấn về công tác xã hội trong trường học; bồi dưỡng kỹ năng kiểm soát cảm 

xúc, phòng chống bạo lực học đường. Mỗi nội dung bồi dưỡng được tổ chức làm 

nhiều lớp, có trên 100 đại biểu tham dự mỗi lớp. 

4.1 

Chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi 

quản lý tổ chức hoạt động giáo dục 

pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp 

1 1  

 - Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 1 1  

 - Không có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 0   

4.2 

Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ 

giáo viên dạy môn giáo dục công dân, 

giáo viên, giảng viên dạy pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý 

2 2  

 - Có rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng  2 2  

 
- Có rà soát, chuẩn hóa nhưng không tổ 

chức bồi dưỡng 
1   

 - Không thực hiện 0   

4.3 
Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chuẩn 

hóa nội dung, chương trình, giáo trình, 
1 1  
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

tài liệu phù hợp với các văn bản mới 

ban hành 

 - Có chỉ đạo việc rà soát, chuẩn hóa 1 1  

 - Không chỉ đạo việc rà soát, chuẩn hóa 0   

5 

Thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

4 4  

5.1 
Ban hành văn bản thực hiện, chỉ đạo, 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 
1 1 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Văn bản  hưởng ứng, thực hiện Ngày 

Pháp luật Việt Nam năm 2018, 2019, 2020 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 

373/HĐPH-STP ngày 10/8/2018, số 05/STP-HĐPH ngày 28/6/2019; số 03/STP-

HĐPH). Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và 

triển khai thực hiện tại đơn vị mình 

 - Có ban hành văn bản 1   

 - Không ban hành văn bản 0   

5.2 
Triển khai các hoạt động cụ thể hưởng 

ứng 
2 2  

 - Có triển khai các hoạt động cụ thể 2 2 

Trong 03 năm, toàn tỉnh tổ chức 529 hội nghị chuyên đề, lồng ghép, tọa đàm, 

diễn đàm, trợ giúp pháp lý, giao lưu học tập, sinh hoạt câu lạc bộ... cho 45.303 

lượt người; chăng treo 8.918 băng rôn, cờ, phướng, áp phích; đăng tải 1.505 tin, 

bài, video, phóng sự phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam, tuyên truyền lưu động bằng xe mô tô, ô tô có gắn loa trên các trục đường 

chính tại khu vực trung tâm các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; chạy 

khẩu hiệu trên hệ thống bảng chữ điện tử và màn hình led cổ vũ cán bộ và nhân 

dân thực hiện Ngày pháp luật tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 - Không triển khai các hoạt động cụ thể 0   

5.3 Có mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật  1 1  

 
- Có mô hình hưởng ứng Ngày Pháp 

luật hiệu quả, thường xuyên, liên tục 
1 1 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển mô hình “Mỗi tuần một 

điều luật”, lồng ghép vào việc tổ chức chào cơ đầu tuần, đọc báo đầu giờ, tọa 
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

đàm, tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở. 

 
- Không có mô hình hoặc không hiệu 

quả, thiếu thường xuyên 
0   

III 

NHÓM TIÊU CHÍ VỀ CÁC ĐIỀU 

KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT 

20 16  

1 

Xây dựng, quản lý, khai thác và sử 

dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên 

pháp luật, Tuyên truyền viên pháp 

luật theo quy định của pháp luật 

5 4  

1.1 
Xây dựng, củng cố, kiện toàn đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ 
3 3  

 - Có xây dựng, củng cố, kiện toàn  3 3 

- Hàng năm, Hội đồng phối hợp tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các 

thành viên Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp cấp huyện rà soát đội 

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn báo cáo viên pháp luật tỉnh (Quyết 

định số 247/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; số 313/QĐ-UBND ngày 05/3/2019; số 

825/QĐ-UBND ngày 12/7/2019; số 267/QĐ-UBND ngày 24/3/2020).  

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 97 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 231 báo cáo 

viên pháp luật cấp huyện, 969 tuyên truyền viên pháp luật 

- Một số đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh như Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Hội liên hiệp phụ nữ; 

Tỉnh Đoàn Ninh Bình... đã xây dựng được đội ngũ báo cáo viên pháp luật của 

ngành mình gồm 141 người. 

 
- Có xây dựng nhưng không củng cố, 

kiện toàn 
1,5   

 - Không xây dựng, củng cố, kiện toàn 0   

1.2 
Sử dụng đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên 

truyền viên trong công tác PBGDPL 
2 1  

 - Sử dụng hiệu quả  2   
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 - Có sử dụng nhưng hiệu quả không cao 1 1 

 Hầu hết đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tham gia tích cực vào hoạt 

động PBGDPL; đặt biêt có sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương 

trong việc tham gia trực tiếp truyền đạt quy định pháp luật của ngành linh vực 

của mình; tham gia phối hợp tổ chức hội nghị (Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài 

nguyên môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và xã 

hội, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn lao động, Công đoàn viên chức tỉnh, Hội Nông dân) 

 

-Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền 

viên pháp luật không tham gia 

PBGDPL 

0   

2 

Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm 

công tác PBGDPL theo quy định của 

pháp luật 

5 4  

2.1 

Phân công, giao nhiệm vụ cho cơ quan, 

đơn vị làm đầu mối tham mưu, triển 

khai nhiệm vụ công tác PBGDPL phù 

hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý 

2 2  

 
- Có phân công, giao nhiệm vụ phù hợp 

với lĩnh vực, địa bàn quản lý 
2 2 

Trong các Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 

2020 đều phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong từng nhiệm vụ cụ thể, với phương châm văn bản 

thuộc lĩnh vực thuộc ngành nào thì ngành đó giữ vai trò chủ trì trong việc tổ 

chức, triển khai. 

 

- Có phân công, giao nhiệm vụ nhưng 

không phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản 

lý 

1   

 - Không phân công, giao nhiệm vụ 0   

2.2 

Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm 

công tác PBGDPL phù hợp với nhu cầu 

PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn quản 

lý 

3 2  
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
- Bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên chế 

được giao 
3   

 
- Chưa bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên 

chế được giao 
2 2 

Hầu hết đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL phù hợp với nhu cầu 

PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn quản lý, tuy nhiên một số địa phương như 

huyện Yên Khánh còn thiếu cán bộ Tư pháp- hộ tịch ở cấp xã theo quy định. 

 
- Không bố trí cán bộ, công chức làm 

công tác PBGDPL 
0   

3 

Bảo đảm kinh phí cho công tác 

PBGDPL theo quy định của pháp 

luật 

7 5  

3.1 

Bố trí kinh phí thường xuyên triển khai 

thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL 

theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước 

3 2  

 - Bố trí đủ 3   

 - Có bố trí nhưng không đủ 2 2 
Kính phí được bố trí đủ để triển khai các hoạt động PBGDPL nhưng do với nhu 

cầu công việc được giao thì chưa đủ nhất là tại cơ sở. 

 - Không bố trí 0   

3.2  

Bố trí kinh phí triển khai các Chương 

trình, Đề án về PBGDPL thuộc phạm vi 

được giao chủ trì theo quy định của 

pháp luật 

2 1  

 - Bố trí đủ 2   

 - Có bố trí nhưng không đủ 1 1  

 - Không bố trí 0   

3.3 

Triển khai các hoạt động vận động, thu 

hút, huy động được các nguồn lực xã 

hội tham gia PBGDPL theo chủ trương 

xã hội hóa 

2 2  

 
- Có triển khai các hoạt động vận động, 

thu hút, huy động được các nguồn lực 
2 2 

- Một số huyện, thành phố đã thu hút được Hội luật gia tham gia công tác 

PBGDPL như Kim Sơn, Hoa Lư... 
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

xã hội tham gia  - Xã hội hóa được một số nguồn hỗ trợ kinh phí của doanh nghiệp cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật như hỗ trợ kinh phí tổ chức Cuộc thi, Hội thi Tìm 

hiểu pháp luật, Cuộc thi trực tuyến Pháp luật học đường, hỗ trợ trang bị tủ sách 

cho nhà văn hóa thôn tại các phường. 

 

- Có triển khai các hoạt động vận động 

nhưng không thu hút, huy động được 

các nguồn lực xã hội tham gia 

1   

 
- Không triển khai các hoạt động vận 

động, thu hút, huy động các nguồn lực 
0   

4 

Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện 

cho công tác PBGDPL theo quy định 

của pháp luật 

3 3  

4.1 

Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện 

cần thiết cho công tác PBGDPL theo 

quy định của Chính phủ 

2 2  

 - Bảo đảm đầy đủ 2 2  

 - Bảo đảm không đầy đủ 1   

 - Không bảo đảm 0   

4.2 

Triển khai các hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác 

PBGDPL theo quy định 

1 1  

 - Có triển khai 1 1 

- Xây dựng và vận hành Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; 

thường xuyên đăng tải tài liệu, tin, bài về PBGDPL trên Cổng/Trang Thông tin 

điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Hưởng ứng tích cực và đạt thành tích cao trong cuộc thi trực tuyến toàn quốc 

“Pháp luật học đường” do Bộ Tư pháp tổ chức. 

- Phối hợp với Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan: xây dựng chuyên mục Đảng trong đời 

sống hôm nay với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

PBGDPL”; chuyên mục “Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”; chuyên 

mục “Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời”; phóng sự “Đẩy mạnh công tác dân vận 
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

trong hoạt động hòa giải trên địa bàn huyện Hoa Lư”; phòng sự về Cuộc thi 

“Pháp luật học đường”; Cải cách hành chính; tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh covid-19; Giám đốc Sở Tư pháp tham gia Chương trình tọa đàm với chủ đề 

“Thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và vai trò của hòa giải ở cơ sở trong giải quyết 

tranh chấp ở cộng đồng”... 

 - Không triển khai 0   

 - Đạt dưới 55% 1   

 - Đạt dưới 55% 1   

IV 

NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA 

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI XÃ HỘI  

20 19  

1 

Mức độ người dân, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động tự 

học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật 

4 3  

 - Đạt từ 85% đến 100% 4   

 - Đạt từ 70% đến dưới 85% 3 3  

 - Đạt từ 55% đến dưới 70% 2   

 - Đạt dưới 55% 1   

2 

Mức độ người dân, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động biết 

pháp luật  

4 4  

 - Đạt từ 85% đến 100% 4 4  

 - Đạt từ 70% đến dưới 85% 3   

 - Đạt từ 55% đến dưới 70% 2   

 - Đạt dưới 55% 1   

3 

Mức độ người dân, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động hiểu 

pháp luật  

4 4  

 - Đạt từ 85% đến 100% 4 4  

 - Đạt từ 70% đến dưới 85% 3   
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 - Đạt từ 55% đến dưới 70% 2   

 - Đạt dưới 55% 1   

4 

Mức độ người dân, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động hài 

lòng về chất lượng hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

4 4  

 - Đạt từ 85% đến 100% 4 4  

 - Đạt từ 70% đến dưới 85% 3   

 - Đạt từ 55% đến dưới 70% 2   

 - Đạt dưới 55% 1   

5 

Tình hình vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản 

lý do không hiểu biết pháp luật giảm 

4 4  

 - Đạt từ 85% đến 100% 4 4  

 - Đạt từ 70% đến dưới 85% 3   

 - Đạt từ 55% đến dưới 70% 2   

 - Đạt dưới 55% 1   

V NHÓM TIÊU CHÍ KHÁC 10 10 
 

 

1 

Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu 

quả hoạt động; triển khai thực hiện 

đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cấp tỉnh 

2 2  

 - Có thực hiện 2 2 

- Kịp thời củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng khi có biến động. UBND tỉnh 

ban hành Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Ninh 

Bình (Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 05/10/2018; số 314/QĐ-UBND ngày 

05/3/2019; số 819/QĐ-UBND ngày 11/7/2019; số 868/QĐ-UBND ngày 

17/7/2020). 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã 

tổ chức thực hiện hiệu quả vai trò là cơ quan tư vấn cho UBND tỉnh trong việc tổ 
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

chức triển khai các công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; đồng thời, định hướng 

nội dung tuyên truyền các luật, nghị quyết được thông qua, các vấn đề dư luận xã 

hội quan tâm. 

 - Không thực hiện 0   

2 

Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh 

2 2  

 - Có thực hiện 2 2 

Trong Báo cáo số 04/BC-HĐPH ngày 10/12/2020 về tình hình tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Ninh Bình đã đề ra 03 nhóm giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng gồm: về cơ cấu, tổ chức, số 

lượng, thành phần Hội đồng; về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động của Hội 

đồng; về biện pháp bố trí và cơ chế  sử dụng kinh phí phục vụ cho hoạt động của 

Hội đồng. 

 - Không thực hiện 0   

3 

Chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, 

kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật cấp huyện 

2 2  

 - Có thực hiện 2 2 

- Sở Tư pháp-Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban 

hành Văn bản hướng dẫn, rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng PBGDPL; báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (Công văn số 45/STP-PBGDPL ngày 

25/01/2019; số 713/STP-PBGDPL ngày 11/12/2019). 

 - Không thực hiện 0   

4 

Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực 

hiện công tác PBGDPL cho một số 

đối tượng đặc thù theo quy định của 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

4 4  

 - Có thực hiện 4 4 

- Trong các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Kế hoạch triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật hàng năm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có nhiệm vụ PBGDPL cho các 
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STT 
NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ 

THỂ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

THUYẾT MINH 

(Ghi rõ nội dung thực hiện; các văn bản đã ban hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

đối tượng đặc thù, trong đó quy định cụ thể đối tượng, cơ quan chủ trì, cơ quan 

phối hợp. 

- Một số đơn vị như Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh, xã hội, Liên đoàn 

lao động, Công an tỉnh, Hội Luật gia, huyện Hoa Lư... đã tổ chức các hội nghị 

tuyên truyền, trợ giúp pháp lý, buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề, mô hình tái 

hòa nhập cộng đồng.... cho người chấp hành xong án phạt tù, phạm nhân, người 

lao động, người khuyết tật, người dân ở vùng núi, bãi ngang, ven biển... 

 - Không thực hiện 0   

  Tổng điểm (I+II+III+IV+V) 100 95   

 Tự xếp loại  
Xuất 

sắc 
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